
 
Địa chỉ: Số 68 đường Thân Nhân Trung, khu phố 8, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG LONG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:                   /KH-UBND Long Bình, ngày      tháng 4 năm 2026 
 

KẾ HOẠCH 

Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2026 

 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

- Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung cập nhật Kế hoạch triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

- Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 09/3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 

Nai về Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2026; 

- Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 13/8/2025 của Đại hội đại biểu lần 

thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Đảng bộ phường Long Bình và Kế hoạch số 17-

KH/ĐU ngày 13/12/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Bình về thực 

hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số trên địa bàn phường; 

- Căn cứ Nghị quyết số 21/ NQ-HĐND ngày 29/12/2025 của Hồng nhân dân 

phường Long Bình về mục tiêu, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh giai đoạn 2026 – 2030 của phường Long Bình; 

- Căn cứ báo cáo số 13/BC-UBND ngày 09/01/2026 của Ủy ban nhân dân 

phường Long Bình về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – 

An ninh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của UBND phường Long 

Bình; 

- Căn cứ hiện trạng chuyển đổi số của Ủy ban nhân dân phường Long Bình và 

báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2025 của Trung 

tâm phục vụ hành chính công phường Long Bình trong năm 2025. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu Chính quyền số & Dữ liệu 

- 100% Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan 

chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập phường Long Bình được bồi dưỡng, tập 

huấn kỹ năng số cơ bản và an toàn thông tin; sử dụng các công cụ số (Trợ lý ảo, AI) 

hỗ trợ tác nghiệp trong thực thi công vụ để nâng cao năng suất. 

- 100% văn bản chỉ đạo, điều hành và trao đổi giữa các cơ quan trong hệ thống 

chính trị (trừ văn bản mật) được thực hiện dưới dạng điện tử trên môi trường mạng 

thông qua các ứng dụng và có ký số chuyên dùng. 
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- 100% hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh được tiếp nhận, xử lý qua hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần; giảm tỷ lệ người dân phải đến trực 

tiếp bộ phận Một cửa xuống dưới 20%. 

-  100% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa đầu vào và trả kết quả bản điện 

tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng. Dữ liệu số hóa được tái sử dụng hiệu quả trong 

giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 80%. 

- Số hóa dữ liệu chuyên ngành: Hoàn thành 100% việc số hóa dữ liệu đất đai, 

hộ tịch và các dữ liệu dân cư trọng yếu, đảm bảo dữ liệu "Đúng - Đủ - Sạch - Sống" 

và được liên kết thông tin với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư (VNeID) phục vụ 

hiệu quả công tác quản lý nhà nước. 

-  Có giải pháp tổ chức kho dữ liệu số đô thị bao gồm: trật tự đô thị, môi trường 

và hạ tầng đô thị tại địa bàn 

- Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến, về giải quyết thủ tục hành chính, về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 

nước đạt tối thiểu 95%. Trong đó, mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch 

vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 90%; mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục 

hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 92% 

2. Mục tiêu Kinh tế và Xã hội số 

- Tối thiểu 80% tiểu thương, hộ kinh doanh tại các khu chợ, điểm giao dịch 

trọng điểm trên địa bàn phường Long Bình triển khai và chấp nhận thanh toán không 

dùng tiền mặt (QR Code, Mobile Banking, ví điện tử...). 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ tối thiểu 10% hộ kinh 

doanh cá thể chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp siêu nhỏ có sử dụng hóa đơn 

điện tử và các nền tảng quản trị số cơ bản. 

- Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công 

đạt tối thiểu 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính. 

- 50% hộ gia đình, cá nhân biết khai báo, nộp thuế qua ứng dụng Etax Mobile 

- 100% các khoản thu học phí, phí, lệ phí tại các cơ sở giáo dục công lập và 

70% các cơ sở giáo dục ngoài công lập được thực hiện qua phương thức thanh toán 

không dùng tiền mặt.  

- Phấn đấu đạt tối thiểu 30% người trưởng thành dân trên địa bàn phường 

Long Bình có và sử dụng chữ ký số cá nhân để thực hiện dịch vụ công trực tuyến và 

các giao dịch dân sự. 

-  Phổ cập kỹ năng số cho người dân, phấn đấu đạt 80% người dân trong độ 

tuổi lao động được tập huấn và thành thạo 05 kỹ năng số cơ bản (Sử dụng dịch vụ 

công, VNeID, Thanh toán số, Mua bán trực tuyến, An toàn thông tin). 

- Hỗ trợ trường học triển khai mô hình điểm về STEM và phòng học thông 

minh (01 trường Tiểu học và 01 trường THCS). 
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- Triển khai nền tảng cộng đồng số khu dân cư, đảm bảo 100% các khu phố 

có kênh tương tác số theo thời gian thực với Cấp ủy, Ủy ban nhân dân phường.  

3. Mục tiêu Hạ tầng số và An toàn thông tin mạng;  

- Nâng cấp thiết bị làm việc cho cán bộ, công chức, người lao động tại các cơ 

quan thuộc Ủy ban nhân dân phường Long Bình; Trang bị thiết bị công nghệ quản 

lý địa bàn; Hạ tầng số cộng đồng (lắp đặt Wifi tại Nhà văn hóa các khu phố và xây 

dựng hệ thống truyền thanh thông minh). 

- Hoàn thiện hồ sơ và bổ sung các yếu tố cần thiết khi được phê duyệt Hồ sơ 

cấp độ an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin nội bộ (Cấp độ 1). 

- 100% máy tính tại cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Phường được cài đặt phần 

mềm diệt virus bản quyền, đảm bảo cập nhật các bản vá lỗi bảo mật thường xuyên. 

-100% cán bộ, công chức và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng được tập 

huấn về kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin mạng và nhận diện các hình 

thức lừa đảo trực tuyến. 

- Hoàn thiện hệ thống camera giám sát tại Trung tâm phục vụ hành chính công, 

đảm bảo kết nối thông suốt về Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh Đồng 

Nai. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Phát triển Hạ tầng số và Thiết bị công nghệ thông tin 

- Nâng cấp thiết bị làm việc: Thay thế 100% các máy tính cấu hình thấp tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công và các phòng ban chuyên môn. Trang bị máy 

scan để phục vụ công tác số hóa hồ sơ và 02 máy tính để phục vụ người dân tra cứu 

hồ sơ, thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công.  

- Trang bị công nghệ quản lý địa bàn: Đầu tư Flycam/Drone và thiết bị GPS 

phục vụ công tác đo đạc, quản lý đất đai và trật tự xây dựng; lắp đặt Camera tại các 

khu vực trọng yếu trên địa bàn phường Long Bình để phục vụ công tác quản lý an 

ninh trật tự, phòng chống tội phạm. 

- Trang bị thiết bị phục vụ hội nghị, học tập: Trang bị màn hình Led, Camera, 

thiết bị âm thanh tại Hội trường để phục vụ hội nghị, họp trực tuyến và tập huấn kỹ 

năng số cho cán bộ, công chức. 

- Hạ tầng số các khu phố:  Lắp đặt hệ thống Wifi tại Nhà văn hóa các khu phố 

để làm điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và học các chương 

trình về kỷ năng số. Xây dựng hệ thống truyền thanh thông minh ứng dụng AI. 

2. Phát triển Chính quyền số và Dữ liệu số 

- Chiến dịch cao điểm "Số hóa dữ liệu đất đai": Thành lập tổ công tác đặc biệt 

gồm địa chính, công an và tình nguyện viên để rà soát, đối chiếu và số hóa dứt điểm 

100% hồ sơ đất đai còn tồn đọng. 
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-  Áp dụng hệ thống quản lý công việc tập trung để theo dõi tiến độ xử lý hồ 

sơ của từng cán bộ, đảm bảo không có hồ sơ trễ hẹn mà không có lý do chính đáng. 

Đảm bảo 100% các bộ, công chức sử dụng thành thạo hệ thống giải quyết thủ tục 

hành chính các Bộ, ngành và của tỉnh Đồng Nai. 

- Hoàn thiện việc kết nối  dữ liệu camera giám sát và các chỉ tiêu kinh tế - xã 

hội của phường về Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Đồng Nai. 

3. Phát triển Kinh tế số và Xã hội số 

- Phối hợp với các ngân hàng cấp mã QR miễn phí cho 100% tiểu thương tại 

chợ và các hộ kinh doanh cá thể. 

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các nên tảng số để giao dịch, thanh 

toán không dùng tiền mặt. 

- Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân khai báo, nộp thuế qua ứng dụng Etax 

Mobile. 

- Vận động 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện thu các khoản phí,  

học phí không dùng tiền mặt. 

- Phổ cập Chữ ký số cá nhân: Tổ chức “ngày thứ Bảy tình nguyện” để hướng 

dẫn và hỗ cấp chữ ký số và hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho người dân tại các nhà 

văn hóa khu phố. 

- Triển khai mô hình điểm về STEM: Hỗ trợ 01 trường Tiểu học và 01 trường 

THCS triển khai mô hình giáo dục STEM và phòng học thông minh. 

4. Bảo đảm an toàn thông tin mạng 

 - Bổ sung thiết bị, hoàn thiện hệ thống khai hệ thống tường lửa cho mạng LAN 

đáp ứng các tiêu chuần an toàn thông theo cấp độ. Trước hết là hoàn thiện hồ sơ an 

toàn thông tin cấp độ 1 và hướng tới đáp ứng an toàn thông tin cấp độ 2. 

- Đảm bảo 100% máy tính được cài đặt phần mềm chống mã độc Cyradar và 

kết nối Trung tâm giám sát của tỉnh (SOC). 

- Thành lập Tổ ứng cứu sự cố an toàn thông tin và tổ chức tập huấn về kiến 

thức, kỹ năng an toàn thông tin và kỹ năng nhận diện lừa đảo trên không gian mạng 

cho toàn bộ cán bộ, công chức. 

5. Nâng cao nhận thức và Năng lực số 

- Thường xuyên rà soát, củng cố, duy trì hoạt động Tổ Công nghệ số cộng 

đồng; Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng 

tại 37 khu phố để thực sự trở thành "cánh tay nối dài" của cấp ủy, chính quyền là lực 

lượng trực tiếp hướng dẫn cho người dân sử dụng các nền tảng số. 

- Đẩy mạnh truyền thông về Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của 

Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số quốc gia. Sử dụng hệ thống truyền thanh thông minh để phát bản tin chuyển 
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đổi số hàng tuần, tập trung vào các hướng dẫn thực tế về VNeID và dịch vụ công 

trực tuyến. 

- Triển khai đầy đủ chương trình “Bình dân học vụ số” của các Bộ, ngành 

Trung ương và của tỉnh Đồng Nai, đồng thời tuyên truyền vận động người dân tích 

cực tham học tập. 

- Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày chuyển đổi số Quốc gia. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số 

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ các hoạt động chuyển đổi số trên địa 

bàn phường Long Bình theo Kế hoạch này. 

- Chủ trì các phiên họp định kỳ (hàng quý) để đánh giá tiến độ thực hiện của 

các cơ quan, đơn vị; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, giải ngân nguồn vốn…vv. 

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: 

- Là đầu mối theo dõi, đôn đốc các bộ phận thực hiện đúng lộ trình tại Phụ lục 

danh mục nhiệm vụ kèm theo kế hoạch này. 

- Chủ trì triển khai hệ thống họp không giấy tờ (VNPT eCabinet) 

3. Phòng Kinh tế, Hạ thầng và Đô thị 

- Chủ trì chiến dịch "Làm sạch dữ liệu Đất đai", số hóa hồ sơ đất đai để cập 

nhật dữ liệu vào hệ thống dùng chung của tỉnh. 

- Lập dự án mua sắm Flycam và thiết bị đo đạc GPS để phục vụ công tác quản 

lý đất đai, xây dựng, đảm bảo sử dụng hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

- Lập dự án mua sắm máy tín, máy Scan, máy in…vv để phục vụ công tác 

chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn 

vị thuộc Ủy ban nhân dân phường.  

- Phối hợp với Phòng Văn hóa – Xã hội và các doanh nghiệp viễn thông tổ 

chức hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, sử 

dụng hóa đơn điện tử và hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân sử dụng khia nộp thuế qua 

ứng  dụng Etax Mobile. 

- Phối hợp với Công an phường triển khai lắp đặt hệ thống Camera an ninh tại 

các khu vực trọng điểm để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống 

tội phạm.  

4. Công an phường 

- Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06, kết nối dữ liệu dân cư "đúng, 

đủ, sạch, sống". Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện các 

nhiệm vụ tại kế hoạch này. 

- Chủ trì và phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị triển khai lắp đặt 

hệ thống Camera giám sát an ninh tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn, đảm bảo 
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yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh 

Đồng Nai khi được yêu cầu. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa – Xã hội trong việc đảm bảo an toàn, an ninh 

mạng và tuyên truyền nâng cao ý thực của người dân về an toàn thông tin mạng. 

5.  Trung tâm phục vụ hành chính công 

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ công chức tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công sử dụng các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện số 

hóa thủ tục hành chính đầu vào và trả kết quả bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử 

dụng, đảm bảo dữ liệu số hóa được liên kết thông tin với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về 

Dân cư (VNeID) phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước. 

   - Tổ chức hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính 

qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Phấn đấu giảm tỷ lệ 

người dân phải đến trực tiếp bộ Trung tâm phục vụ hành chính công. 

- Nhắc nhỡ công chức tái sử dụng dữ liệu số hóa trong giải quyết thủ tục hành 

chính, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, 

tài liệu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính hoặc 

thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.  

- Đầu tư, hoàn thiện hệ thống camera giám sát tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công, đảm bảo kết nối thông suốt về Trung tâm điều hành thông minh (IOC) 

của tỉnh Đồng Nai. 

- Trang bị máy tính phục vụ người dân tra cứu hồ sơ, thủ tục hành chính. 

- Đảm bảo 100% phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến giải 

quyết thủ tục hành chính được xử lý đúng hạn. 

6. Phòng Văn hóa - Xã hội và Công chức chuyên trách về chuyển đổi số  

- Chủ trì triển khai và quản lý các công cụ số hỗ trợ cán bộ, công chức, người 

lao động (Trợ lý ảo; AI); phối hợp cấp tỉnh tích hợp dữ liệu phản ánh hiện trường, 

đô thị vào hệ thống IOC tỉnh. 

- Đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho toàn bộ hệ thống Công nghệ thông tin 

của cơ quan, đơn vị tại Ủy ban nhân dân phường, đồng thời tổ chức cập nhật kiến 

thức về an toàn thông tin mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lạo động tại 

các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân phường Long Bình. 

- Chủ trì tổ chức vận hành, khai thác hệ thống phần mềm, ứng dụng phục vụ 

công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, đồng thời hướng dẫn cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động sử dụng các phần mềm, ứng dụng, các nền tảng số để 

phục vụ tác chuyên môn và giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. 

- Lập Dự án nâng cấp mạng LAN của Ủy ban nhân dân phường và hệ thống 

trang bị phòng họp trực tuyến tại Hội trường. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có 

liên quan để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ an toàn thông tin theo cấp độ. 
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- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường xây dựng hệ thống truyền thanh thông 

minh trên địa bàn phường Long Bình. 

- Phối hợp với các Trưởng khu phố để khảo sát và lắp đặt Wifi tại Nhà văn 

hóa các khu phố để phục vụ nhân dân học tập các chương trình “Bình dân học vụ 

số” và khai thác các nền tảng số, nhất là Dịch vụ công.  

- Phối hợp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và các doanh nghiệp viễn thông 

triển khai mô hình "Chợ 4.0" và tổ chức tuyên truyền, vận động hướng dẫn, hỗ trợ 

người dân, hộ kinh doanh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng hóa 

đơn điện tử.   

- Phối hợp 01 Trường tiểu học và 01 Trường trung học cơ sở triển khai thí 

điểm mô hình STEM. 

- Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông tuyên truyền cấp chữ ký số cá 

nhân và hướng dẫn sử dụng chữ ký số cá nhân cho người dân trên địa bàn phường 

Long Bình. 

- Tổ chức tuyên truyền về chuyển đổi số bằng nhiều hình thức phù hợp cho 

từng đối tượng, từng điều kiện để đạt hiệu quả cao nhất nhằm nâng cao hiểu biết của 

người dân về chuyển đổi số. Đặc biệt cần đẩy mạnh truyền thông về Nghị quyết số 

ghị quyết 57-NQ/TW 2/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

- Tổ chức tập huấn (cầm tay chỉ việc) cho thành viên của Tổ công nghệ số 

cộng đồng để lực lượng này thực sự là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền địa 

phương để hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia 

7. Trung tâm dịch vụ tổng hợp 

Phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Phòng Văn hóa – Xã hội triển 

khai mô hình "Chợ 4.0" tại các chợ truyền thống, gồm: Chợ Sặt, Chợ Tân Biên và 

Chợ số 06. Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ tiểu thương thực hiện thanh toán không dùng 

tiền mặt, sử dụng hóa đơn điện tử (nếu có).  

8. Tổ Công nghệ số cộng đồng  

- Là lực lượng nòng cốt "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để hướng dẫn người dân 

cài đặt VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt,  

kỹ năng an toàn trên mạng và hướng dẫn người dân tham gia nền tảng cộng đồng số 

khu dân cư, sử dụng các kênh tương tác thời gian thực với chính quyền. 

- Tham gia đầy đủ các khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng 

số và an tòan thông tin mạng. 

 9. Trưởng các khu phố (37 Khu phố) 
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 - Phối hợp với các cơ quan, đơn trị trong công tác tuyên truyền về chuyển đổi 

số, dịch vụ công và vận động người dân tích cực tham gia các chương trình “Bình 

dân học vụ số” để nâng cao kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin.  

- Tham gia đầy đủ các khóa tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng số do 

các cấp ngành tổ chức.   

10. Trạm y tế 

Tổ chức hướng dẫn người dân sử dụng sổ sức khỏe điện tử, bảo hiệm y tế điện 

tử qua các nền tảng số, đồng thời với các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn 

người dân cập nhật, tích hợp thông tin sổ sức khỏe điện tử và bảo hiểmy tế qua 

VneID. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Từ nguồn ngân sách tỉnh Đồng Nai cấp cho tác chuyển đổi số năm 2026 (20 

tỷ đồng) 

- Từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị 

- Từ nguồn xã hội hóa (nếu có) 

VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO VÀ KIỂM TRA 

- Báo cáo tháng: Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo tiến độ trước ngày 25 hàng 

tháng hoặc báo cáo đột xuất khi phát sinh khó khăn vướng mắc cần ý kiến chỉ đạo 

của cấp có thẩm quyền. và gửi về Phòng Văn hóa – Xã hội để tổng hợp. 

- Kiểm tra: Ban Chỉ đạo thực hiện kiểm tra toàn diện công tác chuyển đổi số 

của các cơ quan, đơn vị trong phạm vị phường Long Bình theo định kỳ hoặc đột 

xuất. Kiểm tra thực tế việc số hóa hồ sơ và mua sắm, sử dụng thiết bị tại các cơ quan, 

đơn vị để đảm bảo các nguồn lực được sử dụng hợp lý, hiệu quả, đúng mục đích, 

không lãng phí. 

Trên đây là kế hoạch Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 

2026, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
-  Sở Khoa học và Công nghệ (b/c); 

- Thường trực Đảng ủy phường (b/c); 

- Thường trực HĐND phường (b/c); 

- Thường trực UBMTTQ phường; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND phường; 

- Chánh, Phó chánh VP HĐND và UBND phường; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND phường; 

- Công an, Quân sự và Trạm y tế phường; 

- Tổ công nghệ số cộng đồng; 

- Trưởng 37 khu phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Chu Thị Luyện 
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PHỤ LỤC I 

Bảng tổng hợp nhiệm vụ chuyển đổi số và An toàn thông tin mạng năm 2026 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày    /02/2026 của Ủy ban nhân dân 

phường Long Bình 

STT 
Nhiệm vụ/ 

Giải pháp 

Mục tiêu/ 

Chỉ tiêu 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Nguồn 

kinh 

phí 

thực 

hiện 

I. CHÍNH QUYỀN SỐ 

1 

Văn bản chỉ 

đạo, điều hành 

và trao đổi 

thông tin giữa 

các đơn vị 

được thực 

hiện trên 

trường điển tử 

100% văn bản 

và đảm bảo có 

ký số chuyên 

dùng đúng 

quy định 

Văn 

phòng 

HĐND 

và 

UBND 

phường 

Tất cả cán 

bộ, công 

chức, viên 

chức, người 

lao đồng 

Thường 

xuyên 

Chi 

thường 

xuyên 

được 

giao 

trong 

năm 

2026 

của các 

đơn vị 

2 

Quản lý văn 

bản và hồ sơ 

bí mật nhà 

nước 

70% văn bản, 

hồ sơ bí mật 

nhà nước 

được xử lý 

trên hệ thống 

quản lý văn 

bản và hồ sơ 

công việc mật 

của Chính phủ 

Văn 

phòng 

HĐND 

và 

UBND 

phường 

Cán bộ, 

công chức 

người lạo 

động các 

đơn vị 

Thường 

xuyên 

Chi 

thường 

xuyên 

được 

giao 

trong 

năm 

2026 

của 

Văn 

phòng 

HĐND 

và 

UBND 

phường 

3 
Hồ sơ thủ tục 

hành chính 

được số hóa 

100% hồ sơ 

thủ tục hành 

chính được số 

Trung 

tâm 

phục vụ 

hành 

Tất cả cán 

bộ, công 

chức, viên 

Thường 

xuyên 

Từ 

nguồn 

kinh 

phí 
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STT 
Nhiệm vụ/ 

Giải pháp 

Mục tiêu/ 

Chỉ tiêu 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Nguồn 

kinh 

phí 

thực 

hiện 

đầu vào và trả 

kết quả bản 

điện tử có giá 

trị pháp lý để 

tái sử dụng 

hóa đầu vào 

và trả kết quả 

bản điện tử.. 

Dữ liệu số hóa 

được tái sử tối 

thiểu 80%. 

chính 

công 

chức, người 

lao đồng 

chuyển 

đổi số 

năm 

2026 

4 

Làm sạch và 

số hóa dữ liệu  

dân cư trọng 

yếu 

100% dữ liệu 

dân cư trọng 

yếu được rà 

soát, số hóa 

liên kết Cơ sở 

dữ liệu Quốc 

gia về Dân cư 

(VNeID) 

Công an 

phường  

Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng 

và Đô thị; 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Thường 

xuyên 

Chi 

thường 

xuyên 

được 

giao 

trong 

năm 

2026  

5 

Triển khai 

chiến dịch làm 

sạch và cập 

nhật dữ liệu 

Đất đai. 

100% thông 

tin về đất đai 

được rà soát, 

trong đó có ít 

nhất 85% dữ 

liệu đất đai 

được số hóa, 

đồng bộ kết 

nối VNeID. 

Phòng 

Kinh tế, 

Hạ tầng 

và Đô 

thị 

Công an 

Phường, 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Quý I - 

Quý 

III/2026 

Từ 

nguồn 

kinh 

phí 

chuyển 

đổi số 

năm 

2026 

6 

Duy trì hoạt 

động hiệu quả 

của Tổ công 

nghệ số cộng 

đồng. 

Tổ chức tập 

huấn, bồi 

dưỡng kiến 

thức, kỹ năng 

số cho thành 

viên Tổ 

CNSCĐ ít 

nhất 03 hội 

nghị 

Phòng 

Văn hóa 

– Xã hội 

Văn hóa 

- Xã hội 

Thành viên 

Tổ Công 

nghệ số 

cộng đồng 

Quý II – 

Quý IV 

năm 

2026 

Từ 

nguồn 

kinh 

phí 

chuyển 

đổi số 

năm 

2026 
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STT 
Nhiệm vụ/ 

Giải pháp 

Mục tiêu/ 

Chỉ tiêu 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Nguồn 

kinh 

phí 

thực 

hiện 

7 

Bồi dưỡng, 

tập huấn kỹ 

năng số cơ 

bản và an toàn 

thông tin 

mạng 

100% Cán bộ, 

công chức, 

viên chức, 

người lao 

động thuộc 

các cơ quan 

chuyên môn, 

đơn vị sự 

nghiệp công 

lập phường 

Long Bình 

được 

Phòng 

Văn hóa 

- Xã hội 

Tất cả cán 

bộ, công 

chức, viên 

chức, người 

lao đồng 

Thường 

xuyên 

Chi 

thường 

xuyên 

được 

giao 

trong 

năm 

2026 

của các 

đơn vị 

II. HẠ TẦNG SỐ VÀ AN TOÀN THÔNG TIN 

1 

Nâng cấp, 

thay thế máy 

tính, thiết bị 

CNTT phục 

vụ CBCCVC 

100% máy 

tính, trang bị 

CNTT đủ cấu 

hình đáp ứng 

yêu cầu nhiệm 

vụ chuyên 

môn của 

CBCCVC 

Phòng 

Kinh tế, 

Hạ tầng 

và Đô 

thị 

Các cơ quan 

chuyên môn, 

Trung tâm 

PVHCC 

Quý I- 

Quý 

II/2026 

Từ 

nguồn 

kinh 

phí 

chuyển 

đổi số 

năm 

2026 

2 

Hoàn thiện hồ 

sơ, bổ sung 

thiết bị an 

toàn thông tin 

Hoàn thiện hồ 

sơ và bổ sung 

nâng cấp phần 

cứng cần thiết 

đúng yêu cầu 

hồ sơ cấp độ 

an toàn thông 

tin mạng đối 

với hệ thống 

thông tin nội 

bộ (Cấp độ 1). 

Phòng 

Văn hóa 

– Xã hội 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 

Quý 

II/2026 

Từ 

nguồn 

kinh 

phí 

chuyển 

đổi số 

năm 

2026 
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STT 
Nhiệm vụ/ 

Giải pháp 

Mục tiêu/ 

Chỉ tiêu 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Nguồn 

kinh 

phí 

thực 

hiện 

3 

Camera giám 

sát kết nối 

IOC tỉnh 

Đồng Nai 

Hoàn thiện hệ 

thống Camera 

giám sát tại 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

đảm bảo kết 

nối với Trung 

tâm điều hành 

thông minh 

(IOC) của tỉnh 

Đồng Nai 

Trung 

tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

công 

Phòng Văn 

hóa – Xã hội 

Quý 

I/2026 

Từ 

nguồn 

kinh 

phí 

chuyển 

đổi số 

năm 

2026 

4 

Lặp đặt mạng 

Wifi tại nhà 

văn hóa các 

khu phố 

100% nhà văn 

hóa khu phố 

được lắp đặt 

mạng Wifi để 

phục vụ học 

tập, hội họp, 

sinh hoạt của 

nhân dân 

Phòng 

Văn hóa 

– Xã hội 

Trưởng các 

khu phố 

Quý II- 

Quý III 

Từ 

nguồn 

kinh 

phí 

chuyển 

đổi số 

năm 

2026 

5 

Xây dựng hệ 

thống truyền 

thanh thông 

minh 

Nghiên cứu, 

đầu tư xây 

dựng hệ thống 

truyền thanh 

thông minh tại 

các khu phố 

Phòng 

Văn hóa 

– Xã hội 

Trưởng các 

khu phố 

Quý II- 

Quý III 

Từ 

nguồn 

kinh 

phí 

chuyển 

đổi số 

năm 

2026 

6 

Trang bị phần 

mềm bảo vệ 

(Cyradar). 

Đảm bảo 

100% máy 

tính có kết nối 

Internet của 

CBCCVC 

được cài đặt 

Phòng 

Văn hóa 

- Xã hội 

Các cơ quan 

liên quan và  

CBCCCV, 

người lao 

động 

Thường 

xuyên 

Chi 

thường 

xuyên 

được 

giao 

trong 
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STT 
Nhiệm vụ/ 

Giải pháp 

Mục tiêu/ 

Chỉ tiêu 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Nguồn 

kinh 

phí 

thực 

hiện 

phần mềm 

Cyradar và 

kết nối với 

Trung tâm 

giám sát của 

tỉnh (SOC) 

năm 

2026 

của các 

đơn vị 

III. XÃ HỘI SỐ 

1 

Triển khai 

Chiến dịch 

"Chữ ký số cá 

nhân - Giao 

dịch an toàn". 

Đạt 20% hộ 

dân có và sử 

dụng Chữ ký 

số cá nhân. 

Phòng 

Văn hóa 

- Xã hội 

Đoàn Thanh 

niên, Nhà 

cung cấp 

dịch vụ 

(VNPT, 

Viettel, 

MobiFone...) 

Hàng 

quý hoặc 

theo Kế 

hoạch, 

chiến 

dịch 

Từ 

nguồn 

kinh 

phí 

chuyển 

đổi số 

năm 

2026 

2 

Tổ chức các 

buổi hướng 

dẫn "Cầm tay 

chỉ việc" cho 

người dân. 

Tối thiểu 04 

buổi tập huấn 

hướng dẫn 

người dân sử 

dụng các nền 

tảng số và 

kiến thức an 

toàn thông tin 

Phòng 

Văn hóa 

- Xã hội 

Công an 

Phường, 

Trưởng các 

Khu phố 

Quý II, 

III/2026 

Từ 

nguồn 

kinh 

phí 

chuyển 

đổi số 

năm 

2026 

3 

Tuyên truyền 

về nghị quyết 

số 57-NQ/TW 

về đổi mới, 

sáng tạo và 

chuyển đổi số 

Đẩy mạnh 

tuyên truyền 

Nghị quyết số 

57-NQ/TW về 

khoa học, 

công, đổi mới 

sáng tạo và 

chuyển đổi số. 

Tuyên truyền, 

vận động  

Phòng 

Văn hóa 

- Xã hội 

Công an 

Phường, 

Trưởng các 

Khu phố; Tổ 

công nghệ 

số cộng 

đồng 

Thường 

xuyên 

Từ 

nguồn 

kinh 

phí 

chuyển 

đổi số 

năm 

2026 
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STT 
Nhiệm vụ/ 

Giải pháp 

Mục tiêu/ 

Chỉ tiêu 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Nguồn 

kinh 

phí 

thực 

hiện 

người dân 

tham gia 

chương trình 

“Bình dân học 

vụ số” 

4 

Triển khai mô 

hình dạy 

STEM 

01 Trường 

Tiểu học và 

01 Trường 

Trung học cơ 

sở 

Phòng 

Văn hóa 

– Xã hội 

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Huệ và 

Trường 

THCS Lý 

Tự Trọng 

Quý II, 

III/2026 

Từ 

nguồn 

kinh 

phí 

chuyển 

đổi số 

năm 

2026 

IV. KINH TẾ SỐ  

1 

Nhân rộng Mô 

hình Kinh tế 

số ("Chợ 

4.0"). 

80% tiểu 

thương chấp 

nhận thanh 

toán không 

tiền mặt. 

Trung 

tâm 

Dịch vụ 

tổng 

hợp 

Phòng Văn 

hóa – Xã hội 

và Tổ công 

nghệ số 

cộng đồng; 

Hội Phụ nữ, 

Đoàn Thanh 

niên 

Quý I - 

Quý 

III/2026 

Từ 

nguồn 

kinh 

phí 

chuyển 

đổi số 

năm 

2026 

2 

Hỗ trợ chuyển 

đổi số cho hộ 

kinh doanh cá 

thể. 

80% hộ kinh 

doanh thực 

đăng ký sử 

dụng dịch vụ 

thanh toán 

không dùng 

tiền mặt; 10%   

hộ kinh doanh 

chuyển mô 

sang hình 

doanh nghiệp 

Phòng 

Kinh tế, 

Hạ tầng 

và Đô 

thị 

Phòng Văn 

hóa – Xã 

hội, Tổ công 

nghệ số 

cộng đồng 

Quý II - 

Quý 

IV/2026 

Từ 

nguồn 

kinh 

phí 

chuyển 

đổi số 

năm 

2026 
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STT 
Nhiệm vụ/ 

Giải pháp 

Mục tiêu/ 

Chỉ tiêu 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Nguồn 

kinh 

phí 

thực 

hiện 

siêu nhỏ có sử 

dụng hóa đơn 

điện tử 

3 

Thu các khoản 

phí, lệ phí 

bằng hình 

thức không 

dùng tiền mặt 

100% các 

khoản thu phí, 

lệ phí được 

thực hiện qua 

phương thức 

không dùng 

tiền mặt 

Phòng 

Kinh tế, 

Hạ tầng 

và Đô 

thị; 

Trung 

tâm 

Dịch vụ 

tổng 

hợp 

Phòng Văn 

hóa – Xã 

hội; Trung 

tâm phục vụ 

hành chính 

công và các 

đơn vị sự 

nghiệp công 

lập 

Thường 

xuyên 

Từ 

nguồn 

kinh 

phí 

chuyển 

đổi số 

năm 

2026 

4 

Hướng dẫn 

người dân sử 

khai báo và 

nộp thuê qua 

ứng dụng Etax 

Mobile 

Tuyên truyền, 

hướng dẫn 

người dân. Ít 

nhất có 50% 

hộ gia đình 

biết dử dụng 

Etax Mopbile 

Phòng 

Kinh tế, 

Hạ tầng 

và Đô 

thị 

Phòng Văn 

hóa – Xã 

hội; Trưởng 

các khu phố 

và Tổ công 

nghệ số 

cộng đồng 

Quý II - 

Quý 

IV/2026 

Từ 

nguồn 

kinh 

phí 

chuyển 

đổi số 

năm 

2026 

V. NHÂN LỰC SỐ 

1 

Tổ chức tập 

huấn về 

chuyển đổi số 

và An toàn 

thông tin 

Tối thiểu 02 

hội nghị tập 

huấn về kỹ 

năng sử dụng 

các nền tảng 

số và kiến 

thức về An 

toan thông tin 

cho cán bộ, 

công chức, 

người lao 

Phòng 

Văn hóa 

– Xã hội 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan thuộc 

phường 

Long Bình 

Quý II - 

Quý 

IV/2026 

Từ 

nguồn 

kinh 

phí 

chuyển 

đổi số 

năm 

2026 
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PHỤ LỤC II 

BẢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT KINH PHÍ NĂM 2026 

STT 
Nhóm nhiệm 

vụ 
Nội dung 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kinh phí 

(Triệu 

đồng) 

1 

Hạ tầng số, 

thiết bị CNTT 

và chi phí bảo 

trì 

Nâng cấp, mua sắm, 

bổ sung, thay thế 

máy tính, máy in, 

Máy Scan, máy hủy 

hồ sơ và thiết bị 

mạng phục vụ công 

tác chuyên môn của 

CBCC 

Phòng 

Kinh tế, 

Hạ tầng 

và Đô thị 

 

Phòng 

Văn hóa – 

Xã hội và 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

 

750 

Bổ sung, nâng cấp 

hạng tầng mạng Lan 

đảm bảo tiêu chuẩn 

450 

STT 
Nhiệm vụ/ 

Giải pháp 

Mục tiêu/ 

Chỉ tiêu 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Nguồn 

kinh 

phí 

thực 

hiện 

động, thành 

viên Tổ công 

nghệ số cộng 

đồng và 

Trưởng các 

khu phố 

2 

Bồi dưỡng 

chuyên sâu về 

CĐS và ATTT 

cho Lãnh đạo. 

70% lãnh đạo 

Ủy ban và các 

cơ quan 

chuyên môn 

được bồi 

dưỡng, tập 

huấn chuyên 

sâu về 

Công 

chức 

Văn 

phòng 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan thuộc 

phường 

Long Bình 

Quý II, 

III/2026 

Chi 

thường 

xuyên 

được 

giao 

trong 

năm 

2026 

của các 

đơn vị 
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theo cấp độ an toàn 

thông tin 1-2 

Nâng cấp, mua sắm, 

bổ sung, thay thế 

máy tính, máy in, 

Máy Scan, Camera, 

thiết bị mạng tại 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công 

350 

Mua sắm trang thiết 

bị phục vụ họp 

không giấy tờ 

150 

Trang bị màn hình 

Led, Camera, Micro, 

thiết bị âm thanh 

phục vụ hội nghị, 

học tập, tập huấn tại 

Hội trường 

600 

2 Số hóa dữ liệu 

Số hóa hồ sơ đất đai, 

dân cư; phân tích, 

khai thác dữ liệu số 

Phòng 

Kinh tế, 

Hạ tầng 

và Đô 

thị; Công 

an; Văn 

Phòng 

HĐND 

và 

UBND 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan  

5.000 

Số hóa hồ sơ giải 

quyết thủ tục hành 

chính và hồ sơ 

chuyên môn; phân 

tích, khai thác dữ 

liệu số 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công và 

các cơ 

quan 

chuyên 

môn 

Cán bộ, 

công chức, 

người lao 

động 

200 

4 

Hệ thống phục 

vụ quản lý địa 

bàn 

Thiết bị đo đạc, 

GPS, flycam/drone, 

camera giám sát an 

ninh trật tự 

Phòng 

Kinh tế, 

Hạ tầng 

và Đô thị 

Công an, 

Quân sự; 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

6.000 
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5 

Thông tin 

truyền thông, 

tập huấn, phổ 

cập kỹ năng số 

và kiến thức 

về an toàn 

thông tin 

Tuyên truyền, tập 

huấn kỹ năng số, 

thương mại điện tử, 

thanh toán không 

dùng tiền mặt, an 

toàn thông tin cho 

người dân 

Phòng 

Văn hóa 

– Xã hội 

Các đơn vị 

có liên  

quan và 

Tổ công 

nghệ số 

cộng đồng 

200 

Hướng dẫn kỹ năng 

số, thương mại điện 

tử, thanh toán không 

dùng tiền mặt cho 

hộ kinh doanh 

Phòng 

Kinh tế, 

Hạ tầng 

và Đô thị 

Phòng 

Văn hóa- 

Xã hội, 

Trưởng 

các khu 

phố và Tổ 

công nghệ 

số cộng 

đồng  

200 

Hướng dẫn kỹ năng 

số, thanh toán không 

dùng tiền mặt cho 

tiểu thương tại chợ 

truyền thống 

Trung 

tậm Dịch 

vụ tổng 

hợp 

Phòng 

Văn hóa – 

Xã hội, 

Phòng 

Kinh tế, 

Hạ tẩng và 

Đô thị 

200 

Tuyên truyền, 

hướng dẫn người 

dân sử dụng khai 

báo và nộp thuế qua 

ứng dụng Etax 

Mobile 

Phòng 

Kinh tế, 

Hạ tầng 

và đô thị 

Phòng 

Văn hóa – 

Xã hội, Tổ 

công nghệ 

số cộng 

đồng 

150 

Đẩy mạnh công tác 

truyền thông về 

Nghị suyết số 57-

NQ và các hoạt 

động ngày chuyển 

đồi số quốc gia 

Phòng 

Văn hóa 

– Xã hội 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

150 

Hướng dẫn, hỗ trợ 

người dân sử dụng 

Dịch vụ công và 

đăng ký, sử dụng 

chữ ký số cá nhân 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

Phòng 

Văn hóa – 

Xã hội 

150 

6 

Phần mềm 

điều hành 

công việc 

Xây dựng, triển khai 

phần mềm điều 

hành, quản lý công 

việc 

Phòng 

Kinh tế, 

Hạ tầng 

và Đô thị 

Phhòng 

Văn hóa – 

Xã hội 

3.000 
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7 
Đào tạo, bồi 

dưỡng 

Đào tạo chuyên sâu, 

tập huấn kỹ năng số, 

kiến thức an toàn 

thông tin cho 

CBCC; Tổ công 

nghệ số cộng đồng 

và các Trưởng khu 

phố  

Phòng 

Văn hóa 

– Xã hội 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

500 

8 

Hệ thống 

truyền thanh 

thông minh 

Trang bị hệ thống 

loa IP không dây kết 

nối tập trung (truyền 

thanh thông minh) 

tại 37 khu phố 

Phòng 

Văn hóa 

– Xã hội 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND; 

Công an, 

Quân sự 

và các 

Trường 

Khu phố 

2.000 

9 
Lắp đặt Wifi 

cho khu phố 

Lắp đặt hệ thống 

Wifi tại 37 Nhà văn 

hóa khu phố để phục 

vụ người dân học 

tập kỹ năng số 

Phòng 

Văn hóa 

– Xã hội 

Trường 

Khu phố 
250 

10 

Hỗ trợ dạy học 

Stem tại 

trường công 

lập 

Hỗ trợ tập huấn, bồi 

dưỡng và dụng cụ 

dạy Stem tại 2 

Trường học (1 

Trường tiểu học và 1 

Trường Trung học 

cơ sở) 

Phòng 

Văn hóa 

– Xã hội 

Ban giám 

hiệu 

Trường 

được chọn 

thí điểm 

200 

 Tổng cộng   20.500 

 

PHỤ LỤC III 

BẢNG PHÂN CÔNG VÀ THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

Stt 
Nội dung  

thực hiện  
Mục tiêu kế hoạch  

Loại văn bản, 

hình thức báo 

cáo  

Đơn vị chủ 

trì, phối 

hợp 

Tần suất 

cập nhật 

A. TỔNG QUAN HIỆU SUẤT CHUNG  

1 
Hiệu suất 

Tổng thể 

Mức độ hoàn thành 

trung bình của các 

nhiệm vụ trọng tâm 

Biểu đồ đồng 

hồ đo 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Hàng 

tháng 

2 

Tỷ lệ Số 

hóa Hồ sơ 

TTHC 

Duy trì 100% hồ sơ 

đầu vào và kết quả 

đầu ra được số hóa 

Số liệu tuyệt 

đối và so sánh 

với cùng kỳ 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công 

Hàng 

tháng 
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(Tháng trước/ 

tháng báo cáo) 

3 

Đảm bảo 

hạ tầng, 

trang thiết 

bị van an 

toàn thông 

tin 

Hạ tầng mạng 

thông suốt; 100% 

máy tính đạt cấu 

hình tối thiểu và 

được cài đặt các 

ứng dụng đúng 

khuyến nghị của Bộ 

KHCN 

Số liệu tuyệt 

đối và so sánh 

với cùng kỳ 

(Tháng trước/ 

tháng báo cáo 

Phòng Văn 

hóa – Xã 

hội; Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND 

Hàng 

quý 

B. TRỤ CỘT CHÍNH QUYỀN SỐ & DỮ LIỆU  

1 

Tiến độ 

làm sạch 

Dữ liệu Đất 

đai, hộ tịch 

Hoàn thành 100% 

dữ liệu đất đai, hộ 

tịch khớp với 

VNeID. 

Biểu đồ cột xếp 

chồng thể hiện 

tỷ lệ % đã hoàn 

thành. 

Công an, 

Phòng 

Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô 

thị 

Hàng 

tháng 

2 

Văn bản 

chỉ đạo 

điều hành 

và trao đổi 

thông tin 

giữa các 

đơn vị 

100 văn bản phát 

hành trên môi 

trường số và đảm 

bảo có chữ ký số 

chuyên dùng đúng 

quy định 

Số liệu tuyệt 

đối và so sánh 

với cùng kỳ 

(Tháng trước/ 

tháng báo cáo) 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Hàng 

tháng 

3 

Quản lý lý 

văn bản và 

hồ sơ bí 

mật Nhà 

nước 

70% phát hành qua 

hệ thống quản lý 

văn bản và hồ sơ 

công việc mật của 

Chính phủ 

Số liệu tuyệt 

đối và so sánh 

với cùng kỳ 

(Tháng trước/ 

tháng báo cáo) 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Hàng 

tháng 

4 

Tỷ lệ Số 

hóa Hồ sơ 

TTHC 

Duy trì 100% hồ sơ 

đầu vào và kết quả 

đầu ra được số hóa 

Số liệu tuyệt 

đối và so sánh 

với cùng kỳ 

(Tháng trước/ 

tháng báo cáo) 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công 

Hàng 

tháng 

5 

Duy trì 

hoạt động 

Tổ công 

nghệ số 

cộng đồng 

Kết quả hỗ trợ 

người dân về thủ 

tục hành chính, chữ 

ký số và sử dụng 

các nền tảng số 

Số liệu tuyệt 

đối và so sánh 

với cùng kỳ 

(Tháng trước/ 

tháng báo cáo) 

Công an và 

Phòng Văn 

hóa - Xã 

hội 

Hàng 

quý 

      

C. TRỤ CỘT XÃ HỘI SỐ & KINH TẾ SỐ  

1 

Tỷ lệ sử 

dụng Chữ 

ký số Cá 

nhân 

Đạt tối thiểu 20% 

tổng số hộ dân có 

và sử dụng Chữ ký 

số. 

Biểu đồ cột 

theo dõi tăng 

trưởng lũy kế. 

Phòng Văn 

hóa – Xã 

hội, Trưởng 

các khu 

Hàng 

tháng 
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phố và Tổ 

công nghệ 

số cộng 

đồng 

2 

Tỷ lệ thanh 

toán không 

dùng tiền 

mặt 

80% Hộ kinh doanh 

chấp nhận thanh 

toán không dùng 

tiền mặt. 

Biểu đồ hình 

tròn) so sánh tỷ 

lệ chấp nhận 

thanh toán. 

Phòng 

Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô 

thị 

Hàng 

Quý 

3 

Tỷ lệ thanh 

toán không 

dùng tiền 

mặt tại chợ 

truyền 

thống 

80% tiểu thương 

chấp nhận thanh 

toán không dùng 

tiền mặt. 

Biểu đồ hình 

tròn) so sánh tỷ 

lệ chấp nhận 

thanh toán. 

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp 

Hàng 

Quý 

4 

Thu phí, lệ 

phí không 

dùng tiền 

mặt 

100% các khoản 

phí, lệ phí được thu 

bằng hình thức trực 

tuyến, không dùng 

tiền mặt 

Phòng Kinh tế, 

Hạ tầng và Đô 

thị 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công, 

Trung tâm 

Dịch vụ 

tổng hợp và 

các đơn vị 

sự nghiệp 

công lập 

Hàng 

Quý 

5 

Tổ chức 

các buổi 

hướng dẫn 

“Cầm tay 

chỉ việc” 

cho người 

dân 

Tổ chức tối thiểu 04 

buổi tập huấn, 

hướng dẫn người 

dân sử dụng các 

nền tảng số và nâng 

cao kiến thức về an 

toàn thong tin 

Số liệu tuyệt 

đối và so sánh 

với cùng kỳ 

(Tháng trước/ 

tháng báo cáo) 

Phòng Văn 

hóa – Xã 

hội; Công 

an, Trưởng 

các khu 

phố; Tổ 

công nghệ 

số cộng 

đồng 

Hàng 

Quý 

6 

Hướng dẫn 

khia báo, 

nộp thuế 

qua ứng 

dụng Etax 

Mobile 

Đạt tối thiểu 60% 

hộ gia đình cài đặt, 

sử dụng Etax 

Mobile để khai báo 

và nộp thuế 

Số liệu tuyệt 

đối và so sánh 

với cùng kỳ 

(Quý trước/ 

Quý báo cáo) 

Phòng Văn 

hóa – Xã 

hội; Công 

an, Trưởng 

các khu 

phố; Tổ 

công nghệ 

số cộng 

đồng 

Hàng 

Quý 

D. TRỤ CỘT HẠ TẦNG,  NHÂN LỰC VÀ AN TOÀN THÔNG TIN 
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1 

Nâng cấp, 

mua mới 

máy tính, 

trang thiết 

bị phục vụ 

công việc 

thường 

xuyên  

Nâng cấp, mua mới 

máy tính, trang thiết  

bị phục vụ công 

việc thường xuyên 

của CBCC trên môi 

trường số. 100% 

máy tính được nâng 

cấp, thay thế đảm 

bảo cấu hình tiêu 

chuẩn 

Số liệu tuyệt 

đối và so sánh 

với cùng kỳ 

(Quý trước/ 

Quý báo cáo 

Hoặc biểu đồ 

hình tròn (Đã 

trình, chờ phê 

duyệt, đã hoàn 

thành). 

Phòng 

Kinh tế Hạ 

tầng và Đô 

thị và 

Phòng Văn 

hóa – Xã 

hội 

Hàng 

Quý 

2 

Hoàn thành 

Hồ sơ Cấp 

độ ATTT 

và bổ sung 

thiết bị 

mạng 

Hoàn thành 100% 

Hồ sơ cấp độ An 

toàn thông tin 

mạng. Bổ sung thiết 

bị mạng Lan 

Biểu đồ thể 

hiện kết quả 

hoàn thành/ 

chưa hoàn 

thành 

Phòng Văn 

hóa -Xã hội 

Hàng 

Quý 

3 

Tổ chức tập 

huấn về  

chuyển đổi 

số và An 

toàn thông 

tin 

Tối thiểu 02 hội 

nghị tập huấn về kỹ 

năng sử dụng các 

nền tảng số và kiến 

thức về An toan 

thông tin cho cán 

bộ, công chức, 

người lao động, 

thành viên Tổ công 

nghệ số cộng đồng 

và Trưởng các khu 

phố 

Biểu đồ thể 

hiện kết quả 

Phòng Văn 

hóa -Xã hội 

và Văn 

Phòng 

HĐND và 

UBND 

Hàng 

Quý 

4 

Tiến độ 

Đào tạo 

Lãnh đạo 

Tối thiểu có 25% 

lãnh đạo được bồi 

dưỡng chuyên sâu 

về chuyên sâu về 

chuyển đổi số và an 

toàn thông tin. 

Biểu đồ thể 

hiện kết quả 

Văn Phòng 

HĐND và 

UBND 

Hàng 

Quý 
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